
 

 

UBND THÀNH PHỐ TRÀ VINH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số :                                                 Thành phố Trà Vinh, ngày      tháng    năm 2022             

  V/v báo cáo số liệu để đề xuất  
   phương án mua SGK trang bị  
  cho thư viện để học sinh mượn 

                      sử dụng 

                      

               Kính gửi:  
 - Hiệu trưởng các trường TH (công lập); 

   - Hiệu trưởng trường MG-TH-THCS Võ Thị Sáu;  

    

Thực hiện Công văn số 2065/SGDĐT-GDTrH ngày 7/11/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc báo cáo số liệu để đề xuất phương án mua sách giáo 

khoa trang bị cho thư viện để học sinh mượn sử dụng. 

 Phòng GDĐT thành phố Trà Vinh yêu cầu các đơn vị báo cáo số liệu theo biểu 
mẫu (Phụ lục 1 đính kèm) có ký tên đóng dấu của lãnh đạo đơn vị, gửi về Phòng 

GDĐT theo địa chỉ email: chaukhanhmai@sgdtravinh.edu.vn, đồng thời báo cáo số 

liệu vào đường link PGD gửi trước 17h00 ngày 10/11/2022. 

Nhận được công văn này, Phòng GDĐT thành phố Trà Vinh yêu cầu Hiệu 

trưởng các trường thực hiện đúng các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- LĐ, CV PGD;              
- Lưu: VT 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

  Trịnh Thanh Phong 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 1 

 

     ……….…………………         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đơn vị ……………………..                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Báo cáo số liệu đề xuất phương án mua SGK trang bị cho thư viện  

để học sinh mượn 

 

TT 
Chỉ 

tiêu 

Tổng 

số 

học 

sinh  

Trong đó 
Số HS 

còn lại 

chưa 

được 

hưởng 

chính 

sách hỗ 

trợ 

SGK tại 

cột 2, 

cột 3 

 

Trong 

đó 

Phuong án 1: 

Mua SGK để 

cho 70% số 

HS 

còn lại 

mượn dùng 

(mức giá 

bình quân: 

200 nghìn 

đồng/bộ 

sách) 

Phuong án 

2: Mua 

SGK để cho 

50% số HS 

còn lại 

mưọn 

dùng 

(mức giá 

bình quân: 

200 nghìn 

đồng/bộ 

sách) 

Phuong 

án 3: 

Mua 

SGK hỗ 

trợ các 

đối 

tượng 

học sinh 

có cha 

mẹ 

thuộc hộ 

cận 

nghèo 

Số HS đã được 

hưởng chính 

sách hỗ trự về 

chi phí học tập 

theo quy định tại 

Điều 18 Nghị 

định 

81/2021/NĐ-CP 

Số HS trường PT Dân 

tộc nội trú đưọc 

NSNN bảo đảm SGK 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

109/2009/TTLT/BTC- 

BGDĐT ngày 

29/5/2009 

Số 

lượng 

HS có 

cha mẹ 

thuộc hộ 

cận 

nghèo 

A B 1 2 3 
4=1-

(2+3) 
5 

6= 70% số 

lượng HS cột 

4x 200.000 

đồng/bộ 

SGK 

7 = 50% sổ 

lượng HS 

cột 4 

x 200.000 

đồng/bộ 

SGK 

8 = 5x 

200.000 

đồng/bộ 

SGK 

I 

Số HS 

theo 

lớp 

     

   

 Lớp 1         

 Lớp 2         

 Lớp 3         

 Lớp 4         

 Lớp 5         

 Lớp 6         

 Lớp 7         

 Lớp 8         

 Lớp 9         

 Lớp 10         

 Lớp 11         

 Lớp 12         

II 

Tổng 

số kinh 

phí 

NSNN 

để mua 

SGK 

     

   

1 

Số kinh 

phí 

ngân 

     

   



2 

 

 

sách 

đơn vị 

tự cân 

đối 

(triệu 

đồng) 

2 

Số kinh 

phí đề 

nghị 

Ngân 

sách 

trung 

ương 

hỗ trợ 

(triệu 

đồng) 

     

   

 
                       …….., ngày……tháng ….. năm 2022 

  Người lập bảng           Lãnh đạo đơn vị 

(ký và ghi rõ họ, tên)         (ký tên, đóng dấu) 
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